
 

             BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

         CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

  
 

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TẬP HUẤN   

LỚP LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN XE CƠ GIỚI KHÓA 2/2024 

Từ ngày 01 ÷ 12/4/2024 tại Hà Nội 

STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
NƠI SINH ĐƠN VỊ 

Ghi chú 

1 Trần Văn Cường 31/08/1998 Bắc Giang Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12-02D  

2 Mã Văn Cường 12/01/1984 Lạng Sơn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12-02D  

3 Hà Thanh Tùng 15/04/1993 Lạng Sơn Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12-02D  

4 Lê Quang Vinh 13/07/2001 Phú Thọ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-05D  

5 Lục Văn Hiền 01/07/1995 Thái Nguyên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D  

6 Trần Mạnh Đạt 21/07/1997 Sơn La Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 26-02D  

7 Nguyễn Duy Tùng 04/12/2000 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  29-08D  

8 Hoàng Văn Tiến Dũng 10/11/2001 Nam Định Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  29-08D  

9 Phạm Quý Long 30/12/2000 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  29-14D  

10 Phan Ngọc Chí 28/06/1999 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới  29-14D  

11 Dương Đan Trường 06/01/2001 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-15D  

12 Nguyễn Đức Hiếu 27/11/2000 Hòa Bình Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-23D  



STT HỌ VÀ TÊN 
NGÀY 

SINH 
NƠI SINH ĐƠN VỊ 

Ghi chú 

13 Nguyễn Việt Hà 18/08/2000 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-23D  

14 Giang Việt Hùng 17/11/2001 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-29D  

15 Nguyễn Văn Nhất 18/06/1997  Hải Dương Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-08D  

16 Trịnh Văn Đạt 06/11/2001 Thanh Hóa Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-13D  

17 Phan Văn Cường 01/01/1998 Hà Tĩnh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-05D  

18 Nguyễn Hữu Nguyên 30/08/2000 Quảng Nam Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 43-04D  

19 Võ Mạnh Quân 01/12/2000 Trà Vinh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-19D  

20 Nguyễn Xuân An 16/10/2000 Quảng Trị Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 74-01S  

21 Hoàng Kim Khánh 03/08/1999 Quảng Trị Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 74-02D   

22 Nguyễn Hoàng Văn Tú 29/11/2000 Thừa Thiên Huế Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S  

23 Nguyễn Hữu Quang 05/01/2000 Thừa Thiên Huế Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S  

24 Nguyễn Đại Thắng 04/04/1999 Thừa Thiên Huế Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 75.01S  

25 Nguyễn văn Uy 20/12/1982 Thái Nguyên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 88-06D  

26 Nguyễn Văn Long 11/04/2001 Vĩnh Phúc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 88-06D  

27 Lê Văn Minh 10/05/2001 Hưng Yên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D  

28 Nguyễn Duy Khánh 02/07/2000 Hưng Yên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-06D  

29 Nguyễn Gia Nhật 20/10/1999 Hà Nội Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-06D  

30 Trần Văn Hiệp 21/07/2001 Hưng Yên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-07D  

31 Nguyễn Trung Hiếu 16/09/2000  Bắc Giang Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-02D  
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Ghi chú 

32 Nguyễn Văn Quang 06/09/2000 Bắc Ninh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-01S  

33 Phan Văn Long 02/07/2000 Hà Tĩnh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D 
 

34 Ngô Thế Cường 30/01/2000 Hà Nam Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D  

35 Phạm Mạnh Hùng 09/06/2001 Tuyên Quang Công ty TNHH Hoàng Duy  

36 La Minh Trọng 05/04/1999 Quảng Ninh Công ty TNHH Hoàng Duy  

37 Phan Văn Xuân 18/11/2001 Phú Thọ Công ty TNHH Hoàng Duy  

38 Hoàng Lê Anh 20/07/2001 Phú Thọ Cá nhân  

39 Nguyễn Tùng Lâm 02/08/2000 Sơn La Cá nhân  

40 Lê Duy Mạnh 27/10/2001 Thanh Hoá Cá nhân  

41 Lã Minh Thắng 11/03/2000 Điện Biên Cá nhân  

42 Ninh Văn Hùng 11/07/1991 Nam Định Cá nhân  

 

 

 


